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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM 

HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

- Căn cứ biên bản số 11/BB.HĐKT-KL ngày 05/11/2024 về việc xét học bổng, khen thưởng, trợ cấp cho 

HSSV năm 2024 và danh sách HSSV đủ điều kiện xét cấp Học bổng - Khen thưởng - Trợ cấp năm 2024 được 

hội đồng nhất trí thông qua để trình Ban Giám hiệu xem xét. 

- Căn cứ quyết định số 283/QĐ-CĐCNTT ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Hiệu trưởng Nhà trường về 

trao học bổng cho Học sinh Sinh viên năm học 2023 - 2024. 

Nay Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật thông báo danh sách Sinh viên nhận học bổng năm học 2023-2024, 

gồm những Sinh viên có tên sau: 

 
 

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Lớp học 

Điểm  

học tập 
(thang 

điểm 4) 

Điểm 

rèn 

luyện 

Xếp loại 

 học bổng 

1 601230017 Nguyễn Tuấn Kiệt CL23CT1 3.73 100 Xuất sắc 

2 512230016 Nguyễn Ngọc Linh Đan CD23MK1 3.65 96 Xuất sắc 

3 501230326 Huỳnh Chí Hào CD23CT3 3.80 84 Xuất sắc 

4 501230007 Đào Huyền  Trang CD23CT1 3.53 93 Xuất sắc 

5 501230239 Nguyễn Khánh Trinh CD23CT3 3.74 81 Giỏi 

6 510230271 Lê Thị Hồng Dung CD23DH3 3.65 80 Giỏi 

7 610230025 Nguyễn Hạnh Nhi CL23DH1 3.62 71 Giỏi 

8 801230002 Huỳnh Minh Nhí TC23TH1 3.61 71 Giỏi 

9 501230522 Lê Hồng Phương CD23CT11 3.57 74 Giỏi 

10 501230378 Nguyễn Đức Long CD23CT3 3.54 77 Giỏi 

11 507230551 Nguyễn Thị Thanh Trà CD23QT1 3.54 76 Giỏi 

12 501230123 Phan Lu Vỹ CD23CT6 3.54 70 Giỏi 

13 501230141 Vũ Minh Đức CD23CT4 3.53 84 Giỏi 

14 501230051 Ngũ Minh Huy CD23CT1 3.52 74 Giỏi 

15 507230104 Huỳnh Minh Hiếu CD23QT1 3.51 80 Giỏi 

16 512230237 Nguyễn Đức Trí CD23MK1 3.49 80 Giỏi 

17 511230335 Nguyễn Thị Ngọc Châu CD23LG 3.48 84 Giỏi 

18 510230173 Lưu Gia Toàn CD23DH1 3.48 78 Giỏi 
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19 501230044 Nguyễn Kim Lân CD23CT11 3.46 73 Giỏi 

20 508230363 Phạm Bùi Thanh Trúc CD23KT1 3.45 80 Giỏi 

21 501230305 Bùi Võ Văn Khoa CD23CT6 3.44 70 Giỏi 

22 511230546 Lữ Thị Ngọc Phượng CD23QT1 3.39 90 Giỏi 

23 512230489 Huỳnh Nguyễn Công Hậu CD23MK1 3.37 83 Giỏi 

24 510230131 Võ Ngọc Thanh Tuyền CD23DH3 3.37 80 Giỏi 

25 510230254 Tẩy Thăng Tú Linh CD23DH1 3.37 79 Giỏi 

26 518230637 Dương Gia Quyền CD23CT12 3.31 76 Giỏi 

27 513230028 Nguyễn Thị Yến Nhi CD23TD1 3.31 73 Giỏi 

28 501230092 Tô Thế Mẫn CD23CT3 3.30 84 Giỏi 

29 507230556 Kiều Thu  Quỳnh CD23QT1 3.29 71 Giỏi 

30 501230150 Lê Thành Long CD23CT5 3.20 82 Giỏi 

 

*** HẾT *** 


